BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Học lái xe hạng: B2 Khóa: B2-K88
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo: 93 ngày
Khai giảng ngày: 10 tháng 4 năm 2014
Bế giảng ngày:   12 tháng 7 năm 2014
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Ghi chú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 1
Lê Tuấn
Anh
Nam
28/07/1985
012309100
Tổ 12, Cụm 3, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
 2
Vũ Quốc
Bảo
Nam
19/05/1993
151963629
Xuân Bàn, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
 3
Đỗ Văn
Cầm
Nam
28/07/1995
017391091
Võ Lao, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
 4
Nguyễn Như
Cẩn
Nam
07/12/1961
011691017
58, Tổ 27, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 5
Vũ Văn
Cao
Nam
30/12/1993
142681015
Thôn Tiền, X. An Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
 6
Lê Văn
Chuyên
Nam
10/10/1993
173892771
Đồng Tâm, X. Đông Hoàng, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa
X
 7
Đặng Đức
Công
Nam
19/12/1976
111255668
Cụm 1, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
 8
Nguyễn Thạc
Công
Nam
10/09/1991
017059211
Cụm 5, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 9
Phạm Văn
Công
Nam
01/11/1991
163114430
Xóm 20, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
 10
Trần Văn
Công
Nam
26/09/1987
151798672
Đông Xá, X. Quỳnh Hội, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
 11
Nguyễn Văn
Cương
Nam
03/06/1993
173316386
Tương Lạc, X. Hà Phong, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
 12
Nguyễn Văn
Đại
Nam
05/10/1983
168116265
Lác Chiều, X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
 13
Lại Hoàng
Đan
Nam
30/08/1981
162321959
P410, TT.Lâm Sản, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 14
Vũ Xuân
Đệ
Nam
13/12/1991
163217328
Khu 2, X. Gia Phú, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
 15
Phạm Văn
Điệp
Nam
24/10/1995
163450540
X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 16
Đỗ Đắc
Định
Nam
01/03/1990
013052197
Thôn Hạ, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 17
Bùi Đức
Dũng
Nam
11/07/1992
101164220
T4,K3, P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
X
 18
Nguyễn Đạt
Dũng
Nam
30/09/1992
001092000617
Tu Hoàng, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 19
Ngô Tiền
Giang
Nam
19/10/1975
012644627
38, Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 20
Nguyễn Thị Thanh
Hà
Nữ
15/02/1974
011670861
38, Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 21
Phạm Thị Thu
Hà
Nữ
04/01/1984
013075745
TT.Rau Quả, TT. Cầu Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 22
Nguyễn Tiến
Hải
Nam
07/03/1994
125525494
Thôn Lương, X. Tri Phương, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
 23
Nguyễn Hồng
Hanh
Nam
19/09/1989
142456255
Bằng Lai, X. Ngũ Phúc, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
 24
Mai Văn
Hạnh
Nam
27/08/1992
163200367
Quần Lương, X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
 25
Trần Văn
Hảo
Nam
13/03/1993
142594804
Xóm 1, X. Bình Minh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 26
Đinh Văn
Hiển
Nam
12/08/1993
163250097
Xóm 7, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
 27
Tô Văn
Hiện
Nam
01/09/1980
013139097
TT.Trường THKTKTBC, X. Dương Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 28
Vũ Duy
Hiệp
Nam
05/07/1989
142184505
Xóm 1, X. Bình Minh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 29
Nguyễn Thị Mai
Hoa
Nữ
20/10/1976
012537393
TT.Nội Thương, X. Dương Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 30
Nguyễn Mạnh
Hoàn
Nam
02/09/1994
017363692
Ngọc Động, X. Phương Tú, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
 31
Nguyễn Phúc
Hoàn
Nam
23/09/1974
012950201
12, Ngách 270/1, Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
 32
Lê Minh
Hoàng
Nam
19/02/1978
141862243
Ngọc Lâu, X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
X
 33
Nguyễn Hữu
Huân
Nam
11/11/1976
012197838
Số 9, Ngõ 433, Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 34
Nguyễn Văn
Hùng
Nam
17/08/1995
013260571
Xóm Giữa, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 35
Bùi Duy
Hưng
Nam
26/06/1993
163104143
Vân Tập, X. Minh Tân, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
 36
Hoàng Thái
Hưng
Nam
24/08/1992
063343916
Khu 5, X. Nghĩa Đô, H. Bảo Yên, T. Lào Cai
X
 37
Phạm Quang
Huy
Nam
04/06/1993
012962932
39, Tổ 50, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 38
Nguyễn Quốc
Ka
Nam
06/10/1993
122030845
Tăng Quang, X. Bích Sơn, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
 39
Trịnh Văn
Kế
Nam
02/09/1982
172295299
Tôn Thượng, X. Vĩnh Yên, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
 40
Trương Văn
Khải
Nam
06/11/1988
142319683
Khu Dân Cư Số 1, X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
 41
Phạm Thị Ngọc
Lan
Nữ
09/10/1973
012758467
Tổ 5, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 42
Nguyễn Văn
Lịch
Nam
02/02/1987
125185275
Đình Tổ, X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
 43
Đoàn Văn
Liêm
Nam
10/05/1968
141271250
Khuê Liễu, X. Tân Hưng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
 44
Nguyễn Thị
Liễu
Nữ
07/05/1980
162272626
SN27, Ngõ 35, Lê Đức Thọ, X. Mỹ Đình, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 45
Bùi Văn
Lợi
Nam
15/08/1992
031853583
Thôn 11, X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
 46
Đặng Năng
Lượng
Nam
25/06/1978
017096807
Cụm 1, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
 47
Đỗ Văn
Mạnh
Nam
04/05/1991
151833146
Khả Tiến, X. Duyên Hải, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
 48
Nguyễn Đức
Mạnh
Nam
30/11/1989
012710082
TT. Trường ĐHCN, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 49
Nguyễn Văn
Minh
Nam
02/02/1994
164529519
Thổ Mật, X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
 50
Nguyễn Đắc
Nam
Nam
12/10/1985
111848091
Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 51
Tạ Phú
Nam
Nam
02/10/1994
101121097
T84A, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
X
 52
Nguyễn Thị Thủy
Ngân
Nữ
18/04/1976
011821957
TT Z157, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 53
Nguyễn Thị Thúy
Nguyệt
Nữ
02/05/1976
012118609
71, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 54
Hà Thị
Phương
Nữ
12/10/1978
013371163
Nhà M5, Khu Đô Thị 2, X. Trung Văn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 55
Nguyễn Văn
Quý
Nam
10/06/1992
125407317
Cao Thọ, X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
 56
Kiều Lệ
Quyên
Nữ
17/10/1983
013330192
TT.Bệnh Viện Việt Đức, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 57
Phùng Sùn
Quyên
Nam
08/02/1992
073411188
Xuân Minh, X. Đức Xuân, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
 58
Trương Văn
Quyết
Nam
07/07/1978
111383489
Cụm 1, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
 59
Nguyễn Thị Thu
Quỳnh
Nữ
19/10/1993
013075663
Xóm 17, X. Cổ Nhuế, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 60
Vũ Chính
Sang
Nam
02/10/1990
012991404
19/455, Hà Huy Tập, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 61
Lê Văn
Sao
Nam
09/10/1992
151896577
Đồng Phú, X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
 62
Nguyễn Anh
Tài
Nam
14/01/1980
001080004290
71/159, Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 63
Trần Văn
Tài
Nam
12/07/1993
168440179
Trại Hạ, X. Liêm Cần, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
 64
Lê Thanh
Tâm
Nam
19/02/1993
151989833
Thôn 2, X. Thụy Lương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
 65
Trần Công
Tâm
Nam
14/07/1994
132144268
Khu 8, X. Yên Luật, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
X
 66
Phạm Đức
Thắng
Nam
25/08/1993
142599157
202, Lạc Long Quân, X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 67
Nguyễn Đức
Thành
Nam
06/05/1994
013141120
Nhà 7B, Ngách 381/55, Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 68
Nguyễn Viết
Thành
Nam
27/10/1980
012211232
Hoàng Liên, X. Liên Mạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 69
Phạm Xuân
Thành
Nam
15/12/1987
112162838
Phương Mạc, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 70
Hà Văn
Thảo
Nam
25/03/1983
111598076
Đội 1, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 71
Vũ Thị Phương
Thảo
Nữ
13/01/1977
011836325
Kiều Mai, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 72
Mai Đức
Thế
Nam
01/10/1977
013052830
Văn Trì, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 73
Nguyễn Phúc
Thịnh
Nam
25/07/1995
122211310
Phố Lao Động, TT. Nhã Nam, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
 74
Hà Như
Thu
Nam
11/03/1990
063272086
Thôn Phia 2, X. Lương Sơn, H. Bảo Yên, T. Lào Cai
X
 75
Võ Thị Hoài
Thu
Nữ
30/08/1991
191479422
271, Tăng Bạt Hổ, P. Phú Bình, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
X
 76
Đỗ Đắc
Thụ
Nam
02/04/1993
013317255
Thôn Hạ, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 77
Lê Thị
Thùy
Nữ
11/05/1984
013376526
Xóm 8A, X. Cổ Nhuế, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 78
Hoàng Văn
Toàn
Nam
10/05/1984
121569755
Làng Mới, X. Ngọc Vân, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
 79
Dương Quốc
Toản
Nam
17/10/1988
183667097
Tiểu Khu 2, TT. Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
X
 80
Nguyễn Quốc
Toản
Nam
03/11/1992
168493738
Thôn Tâng, X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
 81
Vũ Đức
Tôn
Nam
27/09/1993
017164986
Ngọc Động, X. Tiền Phong, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 82
Phạm Huyền
Trang
Nữ
12/02/1980
012121176
Ngõ 365, Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 83
Chu Thiên
Trường
Nam
30/08/1982
012320301
Thôn Hạ, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 84
Nguyễn Văn
Tú
Nam
11/11/1985
168110473
An Ngoại, X. Tiên Hiệp, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
 85
Hoàng Minh
Tuấn
Nam
09/12/1979
063058616
Tổ 17B, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
 86
Nguyễn Văn
Tuấn
Nam
05/11/1993
174219511
Yên Nội, X. Thịnh Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
 87
Đặng Quang
Tuyến
Nam
29/12/1989
142349030
Phương Khê, X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
 88
Nguyễn Trọng
Vĩnh
Nam
24/05/1992
173169356
Thôn 9, X. Thành Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
 89
Đặng Hồng
Vương
Nam
15/02/1989
212742951
Thọ Tây, X. Tịnh Sơn, H. Sơn Tịnh, T. Quảng Ngãi
X
 90
Dương Hồng
Xuân
Nữ
27/01/1979
001079001011
Tổ 19, Cụm 5, Tân Khai, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2014
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
